
Stt

Tên công trình/Dự án Địa điểm xây dựng

Tổng dự 

toán

 (Tr đồng) Nguồn vốn

Các đơn vị tham gia thực hiện DA 

(Thi công, TVGS, TVTK, TVTT)

1 Xây dựng Trường PTDTBT 

Tiểu học Lý Thường Kiệt. 

Hạng mục: Nhà hiệu bộ và 

hạng mục phụ trợ

Xã Mô Rai          2,500 

Nguồn ngân sách huyện (phân 

cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn 

mới và phân cấp đầu tư từ nguồn 

thu xổ số kiến thiết)

Thi công: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Khải 

Kon Tum

Giám sát:  Công ty TNHH MTV Xây dựng Hải Hòa Gia Lai 

Thiết kế: Công ty TNHH MTV Đạt Thành Kon Tum

Thẩm tra: Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum 

2

Làm mới Giếng khoan, Sửa 

chữa nhà vệ sinh học sinh và 

nhà vệ sinh giáo viên Trường 

Mầm non xã Sa Nhơn

Xã Sa Nhơn 1,000         

Nguồn phân cấp đầu tư các xã 

Biên giới (lồng ghép thực hiện 

chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới); Nguồn thu xổ số 

kiến thiết

Thi công: Công ty TNHH MTV Vũ Đại Lộc

Giám sát: Công ty TNHH MTV xây dựng Hải Hòa Gia Lai

Thiết kế: Công ty TNHH Tân Nhật Dương Kon Tum

Thẩm tra: Công ty TNHH An Trường Phát 23

3

Cải tạo, nâng cấp chợ tại 

trung tâm xã Rờ Kơi 

Xã Rờ Kơi 790            

Nguồn chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn 1: 2021-2025

Thi công: Công ty TNHH MTV Vũ Đại Lộc

Giám sát: Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum

Thiết kế: Công ty TNHH MTV Đạt Thành Kon Tum

Thẩm tra: Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum

4
Xây dựng Trường PTDTBT 

Tiểu học Lý Thường Kiệt 

(hạng mục: nhà học 04 phòng 

và hạng mục phụ trợ)

Xã Mô Rai 2,510         

Nguồn chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn 1: 2021-2026

Thi công: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Quang Khải 

Kon Tum 

Giám sát: Công ty TNHH MTV xây dựng Hải Hòa Gia Lai 

Thiết kế: Công ty TNHH MTV xây dựng Hải Hòa Gia Lai 

Thẩm tra: Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum

5

Trường TH-THCS xã Ya Ly 

(Điểm trường trung tâm). 

Hạng mục: 02 phòng học 

chức năng và hạng mục phụ 

trợ

Xã Ya Ly 1,661         

Nguồn chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn 1: 2021-2027

Thi công: Công ty TNHH Vũ Đại Lộc 

Giám sát: Công ty TNHH MTV xây dựng Hải Hòa Gia Lai 

Thiết kế: Công ty TNHH Tân Nhật Dương Kon Tum 

Thẩm tra: Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum

6
Trường mầm non Hoa Sen, 

xã Sa Nghĩa. Hạng mục: Nhà 

hiệu bộ và hạng mục phụ trợ

Xã Sa Nghĩa 1,913         
Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới

Thi công: Công ty TNHH H-B Kon Tum 

Giám sát: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum

Thiết kế: Công ty TNHH MTV xây dựng Hải Hòa Gia Lai 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THANH TRA BAN QLDA ĐTXD HUYỆN SA THẦY LÀM CHỦ ĐẦU TƯ



Stt

Tên công trình/Dự án

Địa điểm xây dựng

Tổng dự 

toán

 (Tr đồng)

Nguồn vốn Các đơn vị tham gia thực hiện DA 

(Thi công, TVGS, TVTK, TVTT)

1

Sửa chữa Trường Mầm non Chim 

Non xã Ya Ly (Hạng mục: 02 dãy 

nhà học 02 phòng, 01 dãy nhà học 03 

phòng, nhà vệ sinh và các hạng mục 

phụ trợ)

Xã Ya Ly 650 Sự nghiệp giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Vũ Đại 

Lộc

Đơn TVGS: Công ty TNHH Một Thành Viên 

Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH MTV 

TV-XD Highand Kon Tum

2

Sửa chữa Trường Mầm non xã Sa 

Bình (Hạng mục: Sửa chữa 01 dãy 

nhà học 04 phòng và 02 dãy nhà học 

03 phòng và các hạng mục phụ trợ)

Xã Sa Bình 855 Sự nghiệp giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Vũ Đại 

Lộc

Đơn TVGS: Công ty TNHH An Trường Phát 

23

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH An 

Trường Phát 23

3

Sửa chữa Trường Phổ thông Dân tộc 

bán trú trung học cơ sở Hai Bà Trưng 

(Hạng mục: Nhà vệ sinh học sinh và 

các hạng mục phụ trợ)

Thị trấn Sa Thầy 350 Sự nghiệp giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Vũ Đại 

Lộc

Đơn TVGS: Công ty TNHH An Trường Phát 

23Đơn vị TVTK: Công ty TNHH MTV Đạt 

Thành Kon Tum.Đơn vị Quản lý Dự án: Công Ty TNHH An 

Trường Phát 23

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THANH TRA DO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM CHỦ ĐẦU TƯ



4

Sửa chữa Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở xã Ya Ly (Hạng mục: Nhà 

học 02 tầng 6 phòng, nhà vệ sinh và 

các hạng mục phụ trợ)

Xã Ya Ly 1,100 Sự nghiệp giáo dục
Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Vũ Đại 

Lộc

Đơn TVGS: Công ty TNHH Một Thành Viên 

Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị Quản lý Dự án: Công Ty TNHH MTV 

Tư Vấn -Xây Dựng  Highand Kon Tum

5
Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản xã Hơ Moong 

(Hạng mục: Cổng tường rào, sân bê 

tông, nhà vệ sinh và các hạng mục 

phụ trợ điểm trường thôn Kơ Tol)

Xã Hơ Moong 700 Sự nghiệp giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV C&V 

Kon Tum

Đơn TVGS: Công ty TNHH An Trường Phát 

23

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon TumĐơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH An 

Trường Phát 23

6

Sửa chữa Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu xã Hơ Moong (Hạng mục: Nhà 

vệ sinh và các hạng mục phụ trợ 

điểm trung tâm)

Xã Hơ Moong 320 Sự nghiệp giáo dục
Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV C&V 

Kon Tum

Đơn TVGS: Công ty TNHH An Trường Phát 

23

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH An 

Trường Phát 23



7

Trường Mầm non Sơn Ca xã Hơ 

Moong; hạng mục: Sửa chữa dãy nhà 

học 03 phòng, hàng rào, sân bê tông, 

nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ 

(Điểm trường Thôn Kơ Tol)

Xã Hơ Moong 810 Sự nghiệp giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV C&V 

Kon Tum

Đơn TVGS: Công ty TNHH Một Thành Viên 

Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị Quản lý Dự án: Công Ty TNHH MTV 

Tư Vấn -Xây Dựng  Highand Kon Tum

8

Trường Mầm non xã Ya Xiêr; hạng 

mục: Sửa chữa nhà học 3 phòng 

(Điểm trung tâm), nhà vệ sinh (Điểm 

trường làng Rắc) và các hạng mục 

phụ trợ.

 Xã Ya Xiêr 790 Sự nghiệp giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Vũ Đại 

Lộc

Đơn TVGS: Công ty TNHH An Trường Phát 

23

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH MTV Đạt 

Thành Kon TumĐơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH An 

Trường Phát 23

9

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  

xã Ya Xiêr, hang mục: Sửa chữa 

cổng tường rào, nhà vệ sinh học sinh, 

nhà vệ sinh giáo viên, nhà làm việc 4 

phòng và các hạng mục phụ trợ.

 Xã Ya Xiêr 1,100 Sự nghiệp giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV C&V 

Kon Tum

Đơn TVGS: Công ty TNHH Một Thành Viên 

Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị Quản lý Dự án: Công Ty TNHH MTV 

Tư Vấn -Xây Dựng  Highland Kon Tum



10

Sửa chữa Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, điểm trường làng Kà Đừ, 

Hạng mục:  nhà học 03, cổng tường 

rào và các hạng mục phụ trợ.

Thị trấn 562 Sự nghiệp giáo dục
Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV C&V 

Kon Tum

Đơn TVGS: Công ty TNHH An Trường Phát 

23

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon TumĐơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH An 

Trường Phát 23

11

Sửa chữa Trường TH và THCS xã Sa 

Nhơn điểm trường Tiểu học thôn 

nhơn khánh, Hạng mục: sửa chữa hai 

dãy nhà học 03 phòng, nhà làm việc, 

cổng tường rào và các hạng mục phụ 

trợ.

Xã Sa Nhơn 1,129 Sự nghiệp giáo dục

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Vũ Đại 

Lộc

Đơn TVGS: Công ty TNHH Một Thành Viên 

Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Một Thành 

Viên Đạt Thành Kon Tum

Đơn vị Quản lý Dự án: Công Ty TNHH MTV 

Tư Vấn -Xây Dựng  Highland Kon Tum



Stt

Tên công trình/Dự án

Địa điểm xây dựng

Tổng dự 

toán

 (Tr đồng)

Nguồn vốn Các đơn vị tham gia thực hiện DA 

(Thi công, TVGS, TVTK, TVTT)

1
Khắc phục sạc lở taluy âm 

đường Hàm Nghi, thị trấn Sa 

Thầy

Thị trấn Sa Thầy 717 Nguồn dự phòng ngân sách huyện

Đơn vị thi công: Công ty TNHH H-B Kon Tum 

Đơn TVGS: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 

Đông Sơn 

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Tân Nhật Dương Kon Tum 

Đơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH MTV Gia Thái Kon 

Tum 

2 Xây dựng rãnh thoát nước

 các đường nội làng Kleng

Thị trấn Sa Thầy 700
Nguồn thu tiền sử dụng đất

 trên địa bàn thị trấn Sa Thầy
Đơn vị thi công: Công ty TNHH H-B Kon Tum 

Đơn TVGS: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 

Đông Sơn 

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum

Đơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH MTV Gia Thái Kon 

Tum

3 Xây dựng rãnh thoát nước 

các đường nội làng Kà Đừ
Thị trấn Sa Thầy 700

Nguồn thu tiền sử dụng đất

 trên địa bàn thị trấn Sa Thầy Đơn vị thi công: Công ty TNHH H-B Kon Tum 

Đơn TVGS: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 

Đông Sơn 

Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Tân Nhật Dương Kon Tum.

Đơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH MTV Gia Thái Kon 

Tum

4 Xây dựng rãnh thoát nước

 các đường nội làng Chốt

Thị trấn Sa Thầy 710
Nguồn thu tiền sử dụng đất 

trên địa bàn thị trấn Sa Thầy
Đơn vị thi công: Công ty TNHH H-B Kon Tum 

Đơn TVGS: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 

Đông Sơn 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THANH TRA DO UBND THỊ TRẤN SA THẦY LÀM CHỦ ĐẦU TƯ



Đơn vị TVTK: Công ty TNHH Tân Nhật Dương Kon Tum.

Đơn vị Quản lý Dự án: Công ty TNHH MTV Gia Thái Kon 

Tum
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